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Điểm GK
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Điểm thi
(70%)

Tổng

1 11149082 Bùi Phương  Anh DH11QM 10 8 6.5 7.15
2 12132008 Nguyễn Lâm  Đô DH12SP 9 8 5 6
3 10124044 Đỗ Đình Minh  Hải DH11QL 8 8 5 5.9
4 11147023 Lê Duy  Kiệt DH11QR 10 8 7.5 7.85
5 11128052 Nguyễn Thị Thúy  Lan DH11AV 4 7 2 3.2
6 12132016 Trịnh Thị  Lan DH12SP 10 7.5 7.5 7.75
7 8124106 Đinh Lê Trọng  Lân DH08QL 0 7 6 5.6
8 12132002 Hoàng Phi  Long DH12SP 9 7.5 3 4.5
9 11149253 Đỗ Thị Thu  Nga DH11QM 10 7.5 8.2 8.24

10 11329140 Đặng Thị Kim  Ngoan CD11TH 9 7.5 7.8 7.86
11 11149036 Đường Văn  Phú DH11QM 0 0 5 3.5
12 12132023 Nguyễn Thị Bích  Phương DH12SP 8 8 4.5 5.55
13 11151041 Nguyễn Đình  Sen DH11DC 10 8 5 6.1
14 11149509 Trần Thị Thanh  Tâm DH11QM 10 8 9 8.9
15 9117161 Đặng Minh  Thảo DH09CT 10 9 6.5 7.35
16 10128089 Phạm Lê Phương  Thảo DH10AV 8 7.5 7.8 7.76
17 10124188 Võ Mai Hoàng  Thịnh DH10QL 0 0 v #VALUE!
18 10151067 Lê Thị Thu  Thúy DH10DC 8 7.5 6.5 6.85
19 10128092 Đặng Ngọc  Thùy DH10AV 7 7.5 4 5
20 12132004 Nguyễn Thị Thành  Thụy DH12SP 10 8 6 6.8
21 9116176 Lê Chí  Trung DH09NT 5 7.5 5.5 5.85
22 10333107 Vũ Minh  Tú CD10CQ 10 8 7 7.5
23 11149533 Nguyễn Thế Việt  Tuấn DH11QM 8 7 6.5 6.75
24 11128116 Đinh Phạm Thanh  Vân DH11AV 9 8 7 7.4
25 12132031 Phan Công  Vịnh DH12SP 10 8 6 6.8
26 11149537 Lê Hoàng Phong  Vũ DH11QM 8 8 7.5 7.65




